
ỦY BAN NHÂN DÂN
TÍNH THẢI BÌNH

Số; 5^d /GPMT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bĩnh, ngày Jỉ thảng Q năm 2025
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ỦY BAN NHÂN DẲN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025-
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 thảng lỉ năm 2020-
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

quy định chi tiêt một sẻ điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2Ồ25/NĐ-CP
ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chỉnh phủ sửa đổi, bể sung một số điều của Nghị định
SÔ 08/2022/NĐ-CP ngày 10 thảng 01 năm 2022 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ
điêu của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMTngày ỈO thảng 01 năm 2022 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Moi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ moi
trưởng; Thông tư sỗ 07/2025/TT-BỊNMT:rìgàp28:thậng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường sửạ-đọị bổ sung.mọEsố.Mều^của Thông tư sổ 02/2022/TT-
BTNMT ngay 10 thang Oỉ nãm^ 2022 của^Bộ'tỷ'ưffpg;^BỘSl{àịzỉỉgụyên và Môi trường quy
định chi tiết thi hành một/số điểu K

Căn cứ Quyết địnặsọ 2935/Ệ)'^ƯBNặ r^ấpỒjMkgĩwnẳm 2020 của ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bình vê việc phê diiyệt Báò '^cáo'^^đanỉÌJgỈGBáQzđộng jiỉôi trường Dự ản "Sản
xuấtphụ từng ô tô tại Thải Bĩnh \ Ị / V i"

Xét đề nghị cấp ỉậi.Giấyphẻpmôỉ trương'tại VắriÕmềìổW/04/03 ngày 03 tháng
4 năm 2025 và hô sơ đã chỉnh sửa, bổ sung hoàn chínỊfiMmjheo Văn bản giải trình số
TG/25/05/08 ngày 28 tíiáng 5 năm 2025 ịc^ Ẹhi nhẫnỀíCộn^ty TNHH Toyoda Gosei
Hải Phòng tại Thái Bình; \ ; 1

Theo đề nghị của Giám.đốc.SỞNông nghiệp vàMôi-tn^ờng tại Tờ trình số271/TTr-
SNNMĨ ngày ỉ ỉ thảng 6 nắn^ỀOlẳr'^-'--'

%ỈJị vji

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Chi nhánh Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng tại Thái
Bình, địa chỉ tại Lô F, Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải tỉnh
Thái Bình được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Sản xuất phụ tìỉng
ô tô tại Thái Bình với các nội dung như sau:
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1. Thông tin chung của dự án đầu tư:

1.1. Tên dự án: Dự án Sản xuất phụ tùng ô tô tại Thái Bình.
1.2. Địa điểm hoạt động; Lô F, Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Tây Giang, huyện

Tiên Hải, tỉnh Thái Bỉnh.

1.3. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp số 0200600678-001 do Phòng Đăng
ký kinh doanh - Sờ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 16
tháng 11 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 10 tháng 3 năm 2023.

1.4. Mã số thuế: 0200600678-001.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất phụ tùng ô tô.
1.6. Phạm vi, quy mô, công suất:

- Diện tích đất sử dụng: 11,3 ha.
- Nhóm dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án

nhóm B.

- Dự án đâu tư nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ được sửa đồi, bổ sung tại
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phù.

- Cong suât thiêt kê: Tay lái 0 tô 7.500.000 chiếc/nãm, túi khí bảo vệ người ngồi
trên xe ô tô các loại 13.500.000 chiếc/nãm.

- Quy trình công nghệ sản xuất:

+ Tay lái ô tô:

Quy trình gia công trục tay lái: Nguyên liệu boss (trục tay lái) Máy gia công boss
(khoan lỗ ren) ^ Boss đã cắt gọt.

Quy trình đúc shigane (phôi tay lái): Nhôm thỏi —*■ Lò nung chảy —> Khuôn đúc
shigane —> Khuôn dập bavia —> Rũa bavia —> Gia công lỗ ren —> Máy rửa —> Xì khô
Shigane thành phẩm.

Quy trình đúc Pư; Shigane thành phẩm Máy đúc Pư cắt bavia của PU
Thành phâm shigane bọc nhựa —)• Nhập kho hoặc chuyển sang công đoạn bọc da

Quy trình dập da: Da tấm Máy kiểm tra da -?■ xếp dưỡng Máy dập da Máy
mài da Máy tạo vân (không qua công đoạn này nếu không cần tạo vân) Máy may

Thành phâm dập da.

Quy trinh bọc da: Thành phẩm shigane bọc nhựa, thành phẩm dập da ^ Quét keo
Khâu Máy nhiệt phong —* Kiểm tra hoàn thiện Đóng gói xuất hàng.

+ Túi khí bảo vệ người ngồi trên xe ô tô các loại:
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Quy trình cắt vải: Vải cuộn ^ Máy vẽ dấu may ^ Máy cắt —)■ Máy đột ^ Kiểm
tra, phân loại —> Sản phẩm cắt hoàn thiện ^ Công đoạn may.

Quy trình sản xuất túi khí: Sản phẩm cắt hoàn thiện Máy may (1) ^ Máy cắt lỗ
laze ^ Máy may (2) Máy rò kim loại -5. Máy gấp Máy ép ^ Kiểm tra hoàn thiện
^ Đóng thùng lưu kho chờ.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trưòng kèm theo:
2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại Phụ lục

1 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường

quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo

vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy

định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo

Giấy phép này.
Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chi nhánh Công ty TNHH Toyoda

Gosei Hải Phòng tại Thái Bình.

1. Có quyên, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường
2. Chi nhánh Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng tại Thái Bình có trách nhiệm;
2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công

trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xừ lý chất thải bảo đảm
chât thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn
độ rung đáp ứng yêu câu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp
uật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu

câu cho phép tại Giây phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh
iêng ôn, độ rung đê thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiẹn đung, đay đủ các yêu câu vê bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi
:rường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Bao cao kịp thời vê cơ quan câp Giây phép xnôi trường, cơ quan chức năng ở
đia phương nêu xảy ra các sự cô đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn
đến ô nhiễm môi trường.
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2.5. Trong tỊua trinh thực hỉcn ĩieu có thay đôi khác với các nội dung Quy định tại
Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép; 10 năm kể từ ngày ký Giấy phép.
Giấy phép môi trường số 84/GPMT-ƯBND do ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp

I ngày 15 tháng 12 năm 2022 hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu lực.
Điều 4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn

' vị liên quan tồ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường
đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tĩnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi ừường;
- Lãnh đạo VP ƯBND tĩnh;
- ƯBND huyện Tiền Hải;
- Trung tâm PV HCC tĩnh;
- Chi nhánh Công ty TNHH Toyoda
Gosei Hải Phòng tại Thái Bình;
- Tổng Công ty Vigalcera - CTCP;
- Cổng Thông tin điện tìr tỉnh TỉiáfBình;
- Lưu: VT, NNTNMT.

TM.ỦYBANNltí í DÃN
KT. CHỦTIỂ I

HVâTn Hoàn



NỘI DU
VÀ YÊU CẨU BẢ

(Kèm theo Giấy p
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kPhụ lục 1
NƯỚC THẢI VÀO NGUÒN Nước
ÍG ĐÓI THU GOM, ^ LÝ ]^ỚC THẢI

.  ̂ ngày tháng £ năm 2025
nhân dân tỉnh Thái Bình)

'ỹ/áyi

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ Nước THẢI

- Nước thải được thu gom, xử lý sơ bộ, đấu nối vào hệ thống thu gom, xừ lý nước
thải tập trung của Khu công nghiệp Tiền Hải.

- Chi nhánh Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng tại Thái Bình đã ký hợp đồng
dịch vụ ứioát nước ngày 09/9/2021 với Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera - Chi
nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP (chủ đau tư xây dựng và quản ly hạ tầng thuạt
Khu công nghiệp Tiền Hải, đồng thời là chủ sở hữu hẹ thong thoat nươc thải va trạm xư
lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Tiền Hải).

B. YÊU CẰU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỔI VỚI THU GOM, xử LÝ
NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nưóc thải và hệ thống, thiết bi quan
trăc nước thải tự động, liên tục;

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải tù' các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ
ữiông xử lý nước thải:

- Nước thải sản xuất phát sinh với lưu lượng 2,88 m^/ngày đêm từ công đoạn rửa
Shingane của bộ phận Đúc, được thu gom vê hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất
12 mVngày đêm để xử lý, sau đó tiếp tục được xử lý cùng với nước tíiải sinh hoạt khu
vực nhà xưởng số 01 và nước thải nhà ăn tại hệ thống xử lý nước thải công suất 212
mVngày đêm, nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B giá trị
c được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp
Tiền Hải.

- Nước thải sinh hoạt khu vực nhà xưởng số 01 (được xử lý qua 03 bể tự hoại với
:ông dung tích 156 m^) và nước thải nhà ăn (được xử lý qua bể tách mỡ dung tích 04 m^)
3hat sinh VỚI tông lưu lượng 180 mVngày đêm được thu gom về hệ thống xử lý nước thải
công suât 212 mVngày đêm để xử lý, nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN
40:2011/BTNMT cột B giá trị c được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước ứiải tập
;rung của Khu công nghiệp Tiền Hải.

- Nước thải sinh hoạt khu vực nhà xưởng số 02 phát sinh với lưu lượng 120 mVngày
đêm (được xử lý qua 02 bể tự hoại với tổng dung tích 150 m^) được thu gom về hệ thống
xử lý nước thải công suất 120 mVngày đêm để xử lý, nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn
QCVN 40:2011/BTNMT cột B giá trị c được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước
:hải tập trung của Khu công nghiệp Tiền Hải.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:
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1.2.1. Công trình, thiết bị xử lý nước thải sản xuất công suất 12 mVngày đêm:
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sản xuất bể tách dầu mỡ bể chứa và

điêu hòa ^ bê phản ứng —í- bể tạo bông —i- bể lắng —i- hệ ứiống xử lý nước ứiải công suấ
212 mVngày đêm.

- Công suất thiết kế: 12 m^/ngày đêm.
- Hóa chất sử dụng: H2SO4 20%, NaOH, PAC, Kuriílock.
1.2.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải công suất 212 mVngày đêm:
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt nhà xưởng số 01, nhà ăn và nước

thải sản xuất sau xử lý (nước thải nhà án qua bể tách mỡ; nước thải nhà vệ sinh qua bể tự
hoại 3 ngăn; nước thải sản xuất xử lý qua công trình xử lý nước thải sản xuất 12 mVngày
đêm) ^ bể chứa nước thải thô ^ bể khử Nitơ ^ bể Niừat hóa bể lắng bể khử trùng
và chứa nước đâu ra đấu nối hệ thống thu gom, xử lý nước ứiải Khu công nghiệp Tiền
Hải.

- Công suất thiết kế: 212 mVngày đêm.
- Hóa chất sử dụng: NaOH, NaClO, Methanol 99%.
1.2.3. Công trình, thiết bị xử lý nước thải công suất 120 mVngày đêm:
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt nhà xưởng số 02 (qua bể tự hoại

3 ngăn) ^ bể chứa nước thải thô bể khử Nitơ ^ bể Nitrat hóa bể lắng bể khử
trímg và chứa nước đầu ra đấu nối hệ thống ứiu gom, xử lý nước ứiải Khu công nghiệp
Tiền Hải.

- Công suất thiết kế: 120 mVngày đêm.
- Hóa chất sử dụng: NaOH, NaCIO, Methanol 99%.
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước ứiải tự động, liên tục:
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định

sô 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại lẴoản 46
Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

1.4. Biện pháp, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố:
1.4.1. Biện pháp phòng ngừa:

- Nhận chuyên giao và đào tạo nhân lực để vận hành trạm xử lý nước thải theo
tiướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị.

- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị.
- Luôn dự trữ các ứiiết bị có nguy cơ hỏng cao như: Các máy bơm, phao, van, thiết bị

sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác,... để kịp thời thay thế khi hỏng hóc.
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- Định kỳ lây mẫu quan trắc nước thải sau trạm xử lý nước thải để giám sát chấ
lượng nước đầu ra.

- Khi quan sát bằng mắt thường chất lượng nước đầu ra không bảo đảm như: Nhiều
cặn, có màu khác thường, mùi hôi thối, kiểm tra lại các bước vận hành hệ thống xử lý.
Nêu không phát hiện ra lôi kỹ thuật, kiểm tra các van, đường ống, máy bơm,... Nếu không
xử lý được các lôi trên ứiì liên hệ với đơn vị tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý để kiểm tra
nhanh chóng khấc phục sự cố đưa công trình vào vận hành.

- Trang bị máy phát điện dự phòng bảo đảm hệ thống thu gom nước thải hoạt động
bình thường trong trường họp gặp sự cố mất điện.

1.4.2. Quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải:
- Lập tức báo cáo với cấp trên khi có sự cố xảy ra.
- Thông báo với Ban quản lý hạ tầng Khu công nghiệp Tiền Hải.
- Huy động nhân lực, nhanh chóng khắc phục sự cố hỏng hóc trong thời hạn ngắn

nhất có thể.

- Tmờng họp hệ thống gặp sự cố không bảo đảm khả năng xử lý nước đạt quy chuẩn
thải sẽ tiến hành dừng sản xuất và khóa van đấu nối nước thải. Tổng thể tích của các bể
của hệ thống xử lý nước thải khoảng 390 m^ lưu chứa lượng nước thải của nhà máy trong
vòng hơn 24 giờ. Sau đó Nhà máy sẽ nhanh chóng tìm cách khắc phục sự cố của trạm xử
lý nước thải trong thời gian ngắn nhất. Khi hệ thống hoạt động bình thường trở lại tiến
hành bơm cưỡng bức nước thải trở lại hệ thống xử lý để xử lý đạt quy chuẩn rồi mới thải
ra hố ga đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước ứiải Khu công nghiệp Tiền Hải.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:
Đã vận hành thử nghiệm công ừình xử lý nước thải, được Sở Tài nguyên và

Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi tmờng) thông báo kết quả vận hành thử
nghiệm công trình xử lý chất thải tại Vãn bản số 3476/STNMT-CCBVMT ngày
20/11/2023.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trưòng:
3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án, bảo đảm đáp ứng

yêu cầu đấu nối của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tiền
Hải, không xả thải trực tiếp ra môi trường.

3.2. Bảo đảm bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận
lành hiệu quả các hệ thông, công trình thu gom, xử lý nước tìiải.

3.3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ứiực hiện đấu nối nước thải về hệ thống thu
gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Tiền Hải để tiếp tục xử ly trước khi
xả thải ra môi trường.
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Phụ lục 2
PhĨéP Xả khí thải

VÀ YÊU CÀU ĐÓI VÓI THU GOM, xử LÝ KHÍ THẢI
(Kèm theo GiấyẶ^iỆịị^ml^^-l /GPMT-UBND ngàyoíỉ, thángè năm 2025

dân tinh Thái Bình)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI
1. Nguồn phát sinh khí thải;
- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 01 (gồm lò nung nhôm số 01

và máy đúc Shigane số 01).
- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh tò chuyền Đúc số 02 (gồm lò nung nhôm số 02

và máy đúc Shigane số 02).

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh tìr chuyền Đúc số 03 (gồm lò nung nhôm số 03
và máy đúc Shigane số 03).

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 04 (gồm lò nung nhôm số 04
và máy đúc Shigane số 04).

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 05 (gồm lò nung nhôm số 05
và máy đúc Shigane số 05).

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 01 (gồm máy đúc PU số 01 và
máy đúc PU số 02).

- Nguồn số 07; Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 02 (gồm máy đúc PU số 03 và
máy đúc PU số 04).

- Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 03 (gồm máy đúc PU số 05 và
máy đúc PU số 06).

- Nguồn số 09: Khí thải phát sinh từ chuyền Pư số 04 (gồm máy đúc PU số 07 và
máy đúc PU số 08).

- Nguồn số 10: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 05 (gồm máy đúc PU số 09 và
máy đúcPU số 10).

- Nguồn số 11: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 06 (gồm máy đúc PU số 11 và
máy đúc PU số 12).

- Nguồn số 12: Khí thải phát sinh từ chuyền Pư số 07 (gồm máy đúc PU số 13 và
máy đúc PU số 14).

- Nguồn số 13: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 08 (gồm máy đúc PU số 15 và
máy đúc PU số 16).



Trang 9/21

- Nguôn sô 14: Khí thải phát sinh từ khu vực phòng pha trộn hóa chất.
- Nguồn số 15: Khí thải phát sinh tìr chuyền Đúc số 06 (gồm lò nung nhôm số 06

và máy đúc Shigane số 06).

- Nguồn số 16: Khí thải phát sinh từ chuyền Pư số 09 (gồm máy đúc PU số 17 và
máy đúc PU số 18).

- Nguồn số 17: Khí thải phát sinh tìr chuyền Pư số 10 (gồm máy đúc PU số 19 và
máy đúc PU số 20).

- Nguồn số 18; Khí thải phát sinh từ chuyền Pư số 11 (gồm máy đúc Pư số 21 và
máy đúc Pư số 22).

- Nguồn số 19: Khí thải phát sinh từ chuyền Pư số 12 (gồm máy đúc PU số 23 và
máy đúc Pư số 24).

- Nguồn số 20; Khí thải phát sinh từ chuyền Pư số 13 (gồm máy đúc PU số 25 và
máy đúc PU số 26).

- Nguồn số 21: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 14 (gồm máy đúc PU số 27 và
máy đúc PU số 28).

- Nguồn số 22: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 15 (gồm máy đúc PU số 29 và
máy đúc PU số 30).

- Nguồn số 23: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 16 (gồm máy đúc Pư số 31 và
máy đúc PU số 32).

- Nguồn số 24: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 17 (gồm máy đúc PU số 33 và
máy đúc PU số 34).

- Nguồn số 25: Khí thải phát sinh tìr chuyền PU số 18 (gồm máy đúc PU số 35 và
máy đúc Pư số 36).

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:

2.1. Vị trí xả khí thải:

- Dòng khí thải số 01; Tương ứng với ống xả Ichí thải sau xử lý của nguồn số 01,
:ọa độ vị trí xả thải: X = 2255890.158, Y = 605549.108.

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 02,
:ọa độ vị trí xả thải: X = 2255900.767, Y = 605527.851.

- Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống xả klií thải sau xử lý của nguồn số 03,
ọa độ vị trí xả thải: X = 2255902.929, Y = 605519.487.

- Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 04
ọa độ vị trí xả thải: X = 2255909.817, Y = 605505.352.



Trang 10/21

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả ứiải: X =

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải; X =

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải: X =

05: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 05
2255911.992, Y = 605498.970.

06: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 06
2255926.457, Y = 605492.618.

07: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 07
2255924.384, Y = 605497.537.

08: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn sổ 08
2255922.754, Y = 605502.662.

09: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 09
2255919.474, Y= 605509.259.

10: Tương ứng với ống xả khí thài sau xử lý của nguồn số 10
2255917.290, Y = 605514.179.

11: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 11
2255914.888, Y = 605519.726.

12: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 12
2255912.602, Y = 605526.108.

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
tọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
;ọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
:ọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
;ọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
:ọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
;ọa độ vị trí xả thải: X =

13: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 13,
2255909.535, Y = 605531.451.

14: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 14,
2255911.790, Y = 605466.193.

15: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 15,
2255916.797, Y = 605488.084.

16: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 16,
2255906.251, Y = 605537.526.

17: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 17
2255902.977, Y = 605545.271.

18: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 18,
2255901.556, Y = 605548.099.

19; Tưomg ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 19,
2255898.270, Y = 605553.860.

- Dòng khí thải số
:ọa độ vị trí xả thải: X =

- Dòng khí thải số
ọa độ vị trí xả thải: X =

20: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 20
2255894.657, Y = 605560.564.

21: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 21
2255892.693, Y = 605565.169.
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- Dòng khí thải sổ 22: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 22
tọa độ vị trí xả thải: X = 2255890.181, Y = 605570.717.

- Dòng khí thải số 23: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 23
tọa độ vị trí xả thải: X = 2255887.993, Y = 605575.115.

- Dòng khí thải số 24; Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 24
tọa độ vị trí xả thải: X = 2255885.915, Y = 605579.199.

- Dòng khí thải số 25: Tương ứng với ống xả khí thải sau xử lý của nguồn số 25
tọa độ vị trí xả thải: X = 2255882.742, Y = 605585.378.

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105^30' múi chiếu 3^)
2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:

- Dòng khí thải số 01; 20.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 02: 20.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 03: 20.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 04: 20.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 05: 20.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 06: 8.000 lĩiVgiờ.
- Dòng khí thải số 07: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 08: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 09; 8.000 m^/giờ.
- Dòng khí thải số 10: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 11: 8.000 m^/giờ.
- Dòng khí thải số 12: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 13: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 14: 4.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 15: 20.000 m^/giờ.
- Dòng khí thải số 16: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 17; 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 18: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 19: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 20: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 21: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 22: 8.000 m^/giờ.

■í
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- Dòng khí thải số 23: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 24: 8.000 mVgiờ.
- Dòng khí thải số 25: 8.000 mVgiờ.
Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 268.000 mVgiờ.
2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống

thoát khí, xả liên tục trong quá trình sản xuất.

2.2.2. Chat lượng khi thai trước khi xả vào môi tnròng phải bảo đảĩĩi đáp ứng yêu
cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B giá trị Cmax (áp dụng Kp = 0 8-
Kv = 1,0); QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải côỉig
nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau;

STT Chất ô nhiễm Đơn vị
Giá trị

giói hạn
cho phép

I Dòng khí thải số: 01, 02, 03, 04, 05,15
1 Bụi tống mg/Nm^ 160
2 CO mg/Nm^ 800

3 SO2 mg/Nm^ 400

4 NOx mg/Nm^ 680
5 Lưu lượng m^/giờ _

ĨI
Dòng khí thải số: 06,07,08,09,10,11,12,
13,14,16,17,18,19,20,21,22, 23. 24. 25

1 Toluen mg/Nm^ 750

2 Lưu lượng mVgiờ -

Tần suất quan
trắc định kỳ

Tấn suất quan
trắc tự động,

liên tuc

03 tháng/lần

Không thuộc đối
tưọng phải quan
trắc bụi, khí thải
tự động, liên tục
theo quy định tại
khoản 2 Điều 98

Nghị định số
08/2022/NĐ-CP

Ghi chú: Kể từ ngày 01/01/2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông sô ô nhiễm
trong khi thai cong nghiệp khi xả thải ra lĩiôi trường không khí phải đáp ứng C[uy đinh
tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ve khí thai công nghiệp
(Trường hợp cơ cỊuan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quy đỊnh liên quan đền
việc thay đoi hệ só vùng, khu vực (Kv) thì Dự án thực hiện theo lộ trình do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền quy định khi ban hành các quy đmh nêu trên theo nọi dung tại
khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ"trưrag Bọ
Tải nguyên và Môi trường).

B. YÊU CẢU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VÓI THU GOM, XỬLÝ KHÍ THẢI
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải:
1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ

hông xử lý bụi, khí thải:

- Nguồn số 01, 02, 03, 04, 05, 15: Bụi, khí thải phát sinh tìr chuyền Đúc số 01 02
3, 04, 05, 15 được thu gom bằng đường ống dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 01 02
3, 04, 05, 15 để xử lý.
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- Nguồn số 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Khí
thải phát sinh từ chuyền PU số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11 12 13 14
15, 16, 17, 18 được thu gom bằng đường ống dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 06 07
08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 để xử lý.

- Nguồn số 14: Khí thải phát sinh tìr phòng pha trộn hóa chất được thu gom bằng
đường ông dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 14 để xử lý.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:
1.2.1. Hệ thống xử lý bụi, khí thải số 01, 02, 03, 04, 05, 15 (xử lý bụi, khí thải phá

sinh tương ứng của từng nguồn số 01, 02, 03, 04, 05, 15):
- Tóm tắt quy trinh công nghệ (của tìmg nguồn số 01, 02, 03, 04, 05, 15): Khí thải

lò nung và máy đúc ^ Đưòng ống thu gom khí thải Bộ lọc hơi dầu Quạt hút biến
tân —> Ong xả khí thải ^ Môi trường.

- Công suất thiết kế:
+ Hệ thống xử lý khí thải số 01; 20.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 01).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 02: 20.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 02).
+ Hệ thống xử lý khí thài số 03: 20.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 03).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 04; 20.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 04).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 05: 20.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 05).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 15: 20.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 15).
1.2.2. Hệ thống xử lý bụi, khí thải số 06, 07,08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19

20, 21, 22, 23, 24, 25 (xử lý bụi, khí thải phát sinh tương ứng của tìmg nguồn số 06 07
08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25):

- Tóm tắt quy ừình công nghệ (của tìmg nguồn số 06, 07,08, 09, 10,11,12, 13, 16 17
18, 19, 20, 21j 22, 23, 24, 25)! Khí ứiải máy PU —> Tâm lọc ngãn dung môi bay hơi —>
Đường ông tìiu gom khí thải -> Quạt hút biến tần ^ ổng xả khí thải Môi trường.

- Công suất thiết kế;
+ Hệ thống xử lý khí thải số 06: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 06).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 07: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 07).
+ Hệ tìiống xử lý khí thải số 08; 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 08).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 09: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 09).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 10: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 10).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 11: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 11).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 12; 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 12).
+ Hệ ứiống xử lý khí thải số 13; 8.000 mVgiờ (tương ứng đòng số 13).
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+ Hệ thống xử lý khí thải số 16: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 16).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 17: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 17).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 18: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 18).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 19: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 19).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 20; 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 20).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 21: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 21).
+ Hệ ứiống xử lý khí thải số 22: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 22).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 23: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 23).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 24: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 24).
+ Hệ thống xử lý khí thải số 25: 8.000 mVgiờ (tương ứng dòng số 25).
1.2.3. Hệ thông xử lý khí thải sô 14 (xử lý khí thải phát sinh tương ứng của nguồn

số 14):
- Tóm tất quy trình công nghệ: Khí thải phòng pha trộn hóa chất ^ chụp hút ^

Đường ống thu gom khí thải Quạt hút biến tần ống xả khí thải Môi trường.
- Công suất thiết kế: 4.000 m^/giờ (tương ứng dòng số 14).
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 98 Nghị định số

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chinh phủ.
1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố;
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, giám sát hoạt động của các thiết bị:

Quạt hút, đẩy khí; đường ống thoát khí; thiết bị xử lý khí thải.
- Lắp đặt thiết bị báo cháy và chữa cháy tự động; ữang bị các dụng cụ chữa cháy

bình chữa cháy dạng bột, khí CO2.

- Khi xảy ra sự cố: Dừng các công đoạn sản xuất có phát sinh khí thải để sửa chữa
khăc phục hệ tíiông xử lý, bảo đảm chât lượng khí tíiải đâu ra đạt quy chuẩn quy định ừước
khi xả ra môi trường.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:
2.1. Thời gian vận hành thừ nghiệm:

- Hệ thống xử lý khí thải số 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20: 06 tháng kể từ ngày Giấy
íhép môi trường này có hiệu lực.

- Hệ thống xử lý khí thải số 21, 22, 23, 24, 25: 06 tháng kể từ ngày hoàn thành lắp
đặt các máy đúc PU số 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:
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- Hệ thông xử lý khí thải số 13 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 13).
- Hệ thống xử lý khí thải số 15 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 15).
- Hệ thống xử lý khí thải số 16 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 16).
- Hệ thống xử lý khí thải số 17 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 17).
- Hệ thống xử lý khí thải số 18 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 18).
- Hệ thống xử lý khí thải số 19 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 19).
- Hệ thống xử lý khí thải số 20 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 20).
- Hệ thống xử lý khí thải số 21 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 21).
- Hệ thống xử lý khí thải số 22 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 22).
- Hệ thống xử lý khí thải số 23 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 23).
- Hệ thống xử lý khí thải số 24 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 24).
- Hệ thống xử lý khí thải số 25 (xử lý bụi, khí thải nguồn số 25).
2.2.1. Vị trí lấy mẫu:
Trên ống xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải số 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

22, 23, 24, 25.

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Theo nội dung
mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu: 03 mẫu đơn tại mỗi ống thoát khí trong 03 ngày liên tiếp (01
lân/ngày) của giai đoạn vận hành ổn định.

3, Các yêu cầu về bảo vệ môi truò*ng:
3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của Dự án, bảo đảm đáp ứng

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi
xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm
quy định tại Điều 31 Nghị định số 0 8/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính
phủ được sửa đổi, bồ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.

3.3. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định chất thải và lập báo
cáo kêt quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải, gửi cơ quan cấp Giấy phép
môi trường trước thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm 20 ngày.

3.4. Bảo đảm bố trí đủ nguồn nhân lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả
các hệ thông, công trình thu gom, xừ lý bụi, khí thải.

3.5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tai
Giây phép này ra môi trường.
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Phụ lục 3
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐÓI VÓI TIÉNG ÒN, Độ RUNG

VÀ CÁC YÊU CÀU BẢO VỆ MỒI TRƯÒTVG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số pị /GPMT-ỤBND ngày^Ậ tháng B năm 2025

của Uy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh)

A. NỘI DUNG CÁP PHÉP VÈ TIỂNG ÒN, Độ RUNG
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực nhà xưởng 01.
- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực nhà xưởng 02.
2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:
-Nhàxưởng 01:

+ Phía Bắc: Tọa độ X = 2256025; Y = 605521.
+ Phía Nam: Tọa độ X = 2255841; Y = 605582.

+ Phía Đông: Tọa độ X = 2255897; Y = 605459.

+ Phía Tây: Tọa độ X = 2255972; Y = 605643.

- Nhà xưởng 02:

+ Phía Bắc: Tọa độ X = 2255918; Y = 605753.
+ Phía Nam: Tọa độ X = 2255719; Y = 605839.

+ Phía Đông: Tọa độ X = 2255772; Y = 605701.

+ Phía Tây: Tọa độ X = 2255860; Y = 605909.

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105^30', múi chiếu 3^)
3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT -
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn:

TT
Thòi gian áp dụng trong ngày và

mức ồn cho phép (dBA) Tần suất quan
trắc định kỳ Ghi chú

Từ 6-21 giò" Từ 21-6 giò*
1 70 55 - Khu vưc thồng thường

3.2. Độ rung:

TT

Thòi gian áp đụng trong ngày và
mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan

trắc định kỳ Ghi chú
Từ 6-21 giò' Từ 21-6 giờ

1 70 60 - Khu vực thông thường
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Ghi chú: Kẻ từ ngày 01/01/2027, giá trị tối đa cho phép đối với mức ồn phát sinh
mức gia tôc rung phải đáp ứng quy định tương ứng tại QCVN 26:2025/BNNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về độ rung (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 15/5/2025
của Bộ ừưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành 03 quy chuẩn kỹ ứiuật quốc gia
về chất lưọng môi trường xung quanh).

B. YÊU CẰU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI TIÉNG ÒN, Độ RUNG
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
- Hiện đại hoá máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất trong nhà máy.
- Lắp đệm chống ồn cho chân quạt, máy nén khí, máy dập, cắt...
- Máy móc phát sinh tiếng ồn lớn được đặt trong nhà xưởng sản xuất kín.
- Định kỳ bảo dưỡng máy móc ứiiết bị và kiểm tra độ mài mòn của chi tiết thay

những chi tiết hư hỏng.
- Trồng cây xanh và xây dựng tường rào xung quanh nhà máy.
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm tíiiểu bảo đảm nằm ừong

giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.
2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng

ổn, độ rung.

, À

lìì/t04
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Phụ lục 4

.  LÝ CHẤT THẢI,
PHÓ Sự CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy /GPMT-UBND ngày^ỉ> tháng è năm 2025
\\ dân tỉnh Thái Bĩnh)

A. QUẢN LÝ
1. Chủng loại, khối lưọng chất thải phát sinh:
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên-

TT Tên chất thải Mã CTNH Khối luọTig (kg/nãm)
1 Pin, ắc quy thải 16 01 12 70

2
Các loại dầu động cơ, hộp số
và bôi trơn thải 17 02 04 20.000

3
Các loại dung môi và hỗn
hợp dung môi khác 17 08 03 100.000

4 Mô tơ, bản mạch điện từ thải 19 02 06 300

5
Linh kiện điện tử thải hoặc
các thiết bị điện có các linh
kiện điện t*ử

16 01 13 400

6 Bazơ tẩy thải 07 01 03 200

7
Bùn thải có các thành phần
nguy hại từ quá trình xử lý
nước thải

12 06 06 1.250

Tổng khối lưọng 122.220

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

TT Tên chất thải Khối ỉượng phát sinh
(kg/nãm)

1 Chât thải công nghiệp phải xử lý (bọt khí PU, bavia
da vụn, chỉ thừa, mặt sau băng dính, găng tay giẻ lau
không dính dầu, rác quét nhà,...)

164.812

2 Chất thải công nghiệp tái chế (nhôm vụn, xỉ nhôm,
phế liệu kim loại, pallet gỗ, nhựa, nylon, bìa carton,
giấy vụn, phế liệu gỗ, ...)

654.903

3 Bùn thải từ bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải sinh
hoạt, hệ thông thoát nước mưa 1.000

Tổng khối Iưọng 820.715

1.3. Khối lượng chất thải rán sinh hoạt phát sinh;
TT Tên chẩt thải Khối lượng (tấn/năm)

1 Chất thải rằn sinh hoạt 207,36

//
/
z
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1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát:
TT Tên chât thải

Các chất thải khác có thành ptíần
nguy hại

Hộp mực in thải có chứa thành
phần nguy hại (bao gồm cả ruột
các loại bút)

Bao bì mêm thải

Bao bì cứng tíiải băng kim loại

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau,
vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành
phần nguy hại

Tông

Mã chât thải

07 01 10

08 02 04

1801 01

18 01 02

18 02 01

Khôi lượng (kg/năm)

1.200

300

500

55.000

40.000

97.000

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối yới việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:
- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa, bao bì chuyên dụng.
- Kho lưu giữ chất thải nguy hại:
+ Kho lưu giữ chất thải nguy hại nhà xưởng 1: Diện tích 48 m^; ứiiết kế, cấu tạo:

Tường bao kín, mái lọrp tôn, xà gồ thép, nền đường lót bằng tấm thép CT3 chống thấm,
cửa thép.

+ Kho lưu giữ chất thải nguy hại nhà xưởng 2: Diện tích 73,48 m^, chia làm 08
ngăn, trong đó có 01 ngãn lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 9,185 m^; thiết kế, cấu tạo:
Tường bao kín, mái lợp tôn, xà gồ thép, nền đường lót bằng tẩm thép CT3 chống thấm,
cửa thép.

^ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải ữang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau:
có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy^eo quy địiSi cua pháp ìuật về phòng
cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong
trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo^
phòng ngừa phù họp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam
vê dâu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm
mỗi chiều.

2.2. Thiết bị, hệ ứiống, công trình lưu giữ chất ứiải rắn công nghiệp thông thường:
- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa, bao bì chuyên dụng.
- Kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:
+ Kho lưu giữ nhà xưởng 1: Diện tích 48 chia 03 ngăn, diện tích 16 m^/ngãn;

:hiết kế, cấu tạo: Tường gạch bao kín, mái lợp tôn, xà gồ thép, nền lót bằng tấm thép CT3
chông thâm, cửa thép.

4^tì
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+ Kho lưu giữ nhà xưởng 2: Diện tích 73,48 m\ chia làm 08 ngăn, trong đó có 07
ngăn lưu giữ chất thải rắn thông thường tổng diện tích 64,3 (9,185 mVngãn); thiết kế
cấu tạo: Tường gạch bao kín, mái lợp tôn, xà gồ thép, nền lót bằng tấm thép CT3 chống
thâm, cửa thép.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trinh lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa, bao bì chuyên dụng.
- Kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt; Lưu giữ cùng với chất thải rắn công nghiệp

thông thường tại kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Chất thải rắn sinh hoạt là vỏ rau củ quả thừa, thức àn thừa được thu gom lưu giữ

vào ứiùng chứa tại khu vực bếp ãn, không lưu giữ tại kho.
2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy

hại,chất thải rắn công nghiệp ứiông thưcmg, chất thai rắn sinh hoạt:
Các thiết bị, hệ thong, công trình liru giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đay đủ yeu cầu kỹ thuật theo
quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, Thông *tư số
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

B. YÊU CẢU VẺ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ sự cố MÔI TRƯỜNG
1. Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất và các sự cố

khác theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi

trường, tô chức ứng phó sự cô môi phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo
quy định tại Điêu 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trưòíng.

3. Có trách nhiệm ban hành và tô chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự
cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi tmờng, Nghị định số 08/2022/ĩÍe)-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi
trường trong Giây phép môi trường này. Trường họp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường
được lông ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy
định tại điêm b khoản 6 Điêu 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đu
các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị đỉnh so 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ.
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CÁ(ịfEfặ^|®ffl^| VẺ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấyplềj^l^^^^/ệ,ỂẠ /GPMT-UBND ngày ^ thángío năm 2025

mân dân tinh Thái Bình)

A. YÊU CẦU VẺ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯÒTVG.
Không thuộc đối tượng phải ứiực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.
B. YÊU CÀU VÈ BÒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC.
Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.
c. YÊU CÀU KHÁC VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯÒTVG
1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu cầu về

vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Giani thiêu phát sinh chât thải răn thông qua việc áp dụng các giải pháp cải thiện

hiệu quả hoạt động. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tàng cường hiệu quả sử
dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an toàn lao động, an
toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy.

4. Báo cáo công tác bảo vệ môi ừường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai
thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường ứieo quy định của pháp luật.

5. Công khai giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật./.
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